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Dự thảo 

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và 
quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam 
trong thời gian làm thủ tục trục xuất 

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất (thay thế Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/1/2013, được sửa đổi, bổ sung năm 2016). Bộ Công an kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định với những nội dung chính như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH  
1. Cơ sở pháp lý
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, ngày 02/10/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất và đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2016/NĐ-CP ngày 17/3/2016 (sau đây viết gọn là Nghị định số 112/2013/NĐ-CP). Nghị định số 112/2013/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng, người có thẩm quyền thực hiện việc xử phạt trục xuất đối với người có hành vi vi phạm hành chính mà theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt trục xuất; tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính trong quá trình xử lý vi phạm hành chính. Nghị định số 112/2013/NĐ-CP đã đạt được những kết quả nhất định giúp cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính, xác minh tình tiết của vụ vi phạm, trên cơ sở đó làm căn cứ quyết định xử lý công minh, triệt để, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quyết định xử lý vi phạm hành chính. 
Ngày 13/11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. 
Theo đó, Luật đã có nhiều nội dung sửa đổi liên quan trực tiếp đến việc xử phạt tạm giữ người, áp giải người theo thủ tục hành chính, cụ thể: (1) Về thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính: Luật đã sửa đổi, bổ sung các chức danh có thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính để bảo đảm phù hợp với sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước; (2) Về các trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính: Ngoài việc sửa đổi các trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính đã được quy định trước đây, Luật đã bổ sung 03 trường hợp được tạm giữ người theo thủ tục hành chính; đó là: (i) Để thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; (ii) Ngăn chặn người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; (iii) Để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng trái phép chất ma túy. Việc sửa đổi, bổ sung những trường hợp này nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, cũng như để bảo đảm phù hợp với quy định tại các Luật khác như Luật Phòng, chống ma túy, Luật hải quan... Đây là những điểm mới cần phải sửa đổi, bổ sung trong quá trình sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật để bảo đảm tính thống nhất.
2. Cơ sở thực tiễn

Trong quá trình thi hành, Nghị định số 112/2013/NĐ-CP đã bộc lộ một số những điểm hạn chế, bất cập, đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung, như:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tạm giữ theo thủ tục hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu thi hành nhiệm vụ. Hiện nay, sau 09 năm triển khai thi hành Nghị định, cả nước mới chỉ có 02 nhà tạm giữ (01 ở Vĩnh Phúc, 01 ở Long An). Công an các đơn vị, địa phương nhiều nơi chưa có nhà tạm giữ phục vụ công tác tạm giữ hành chính, một số trường hợp phải tạm giữ hành chính ở phòng làm việc; ở đơn vị có buồng tạm giữ hành chính thì cơ sở vật chất còn chưa bảo đảm.

- Chưa có các quy định hướng dẫn xử lý trong trường hợp người nước ngoài thuộc diện bị trục xuất nhưng không có điều kiện để thực hiện các nghĩa vụ về dân sự, hành chính, kinh tế theo quy định; trường hợp không xác định được quốc tịch của người nước ngoài bị trục xuất; hướng dẫn về quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ cho công tác trục xuất hoặc buộc xuất cảnh..., gây khó khăn trong công tác quản lý và thi hành pháp luật.

- Chưa có hướng dẫn chi tiết nên việc tổ chức thi hành hình phạt trục xuất còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc trục xuất các trường hợp cần chăm sóc y tế hoặc mất năng lực hành vi dân sự...
- Thời hạn ra Quyết định trục xuất hiện nay còn quá ngắn (trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đề nghị trục xuất của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh), gây khó khăn cho việc thực hiện quy định.
Vì vậy, để bảo đảm cho việc tạm giữ, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và áp dụng hình thức xử phạt trục xuất được thực hiện theo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm tính khả thi, nâng cao hiệu quả của việc xử lý vi phạm hành chính thì việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích xây dựng Nghị định

- Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc xử phạt trục xuất, tạm giữ người, áp giải người theo thủ tục hành chính bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành các quy định pháp luật liên quan đến việc trục xuất, tạm giữ người, áp giải người vi phạm hành chính; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
2. Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng Nghị định
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật có liên quan.

- Tuân thủ các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Kế thừa những quy định hợp lý của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP còn phù hợp với thực tiễn; khắc phục cơ bản một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế thi hành pháp luật.
- Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, áp giải theo thủ tục hành chính và người bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả trong việc tạm giữ, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công an đã triển khai các công việc sau đây:

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự xây dựng Nghị định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất (Quyết định số      /QĐ-BTP ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

2. Tổ chức tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 112/2013/NĐ-CP. 

3. Rà soát các quy định của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP, đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định.

4. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ; xây dựng Báo cáo rà soát các quy định của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP.

5. Lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập; các bộ, ngành liên quan về dự thảo Nghị định.

6. Đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

7. Tổng hợp các ý kiến tham gia và nghiên cứu xây dựng bảng tiếp thu và giải trình ý kiến tham gia.
8. Ngày …/…/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định để cho ý kiến về dự thảo Nghị định (Báo cáo thẩm định số …/BC-BTP ngày …/…/2021). 
9. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã tiến hành tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét ban hành. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Nghị định thay thế Nghị định số 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất gồm 5 Chương, 40 điều với nội dung cơ bản như sau:
1. Chương I: Những quy định chung

Gồm 04 điều, từ Điều 1 đến Điều 4 quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc áp dụng và kinh phí bảo đảm thực hiện.
1.1. Về phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính trục xuất, quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất; quyền và nghĩa vụ của người bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức thi hành hình thức xử phạt trục xuất và áp dụng biện pháp tạm giữ người, áp giải người theo thủ tục hành chính; thẩm quyền, trình tự, thủ tục tạm giữ người, áp giải người theo thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, áp giải theo thủ tục hành chính và những quy định khác có liên quan đến việc áp dụng biện pháp tạm giữ người, áp giải người theo thủ tục hành chính.
1.2. Về đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng với: (i) Người có hành vi vi phạm bị tạm giữ, áp giải theo thủ tục hành chính, (ii) Người nước ngoài bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính trục xuất, (iii) Người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt trục xuất và áp dụng các biện pháp tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; (iv) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

1.3. Về nguyên tắc áp dụng

Điều 3 dự thảo Nghị định quy định về nguyên tắc áp dụng Nghị định, gồm: bảo đảm đúng đối tượng, đúng thủ tục, thẩm quyền và thời hạn; nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người bị tạm giữ, áp giải theo thủ tục hành chính và người bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất; việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính, phải có quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền, phải giao cho người bị áp dụng một bản và trách nhiệm của người ra quyết định áp dụng biện pháp tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính, áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

1.4. Kinh phí bảo đảm 

Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho việc áp dụng biện pháp tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính và áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, bao gồm: (i) Các khoản chi cho việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất tạm giữ; mua sắm đồ dùng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ và các điều kiện khác phục vụ cho việc tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính; chi cho việc ăn uống, khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, chi phí cho việc tổ chức mai táng khi người bị tạm giữ, áp giải chết trong thời gian bị tạm giữ, áp giải đối với trường hợp bản thân hoặc gia đình họ không tự bảo đảm được và các khoản chi phí khác phục vụ cho việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính; (ii) Lập hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất, truy tìm người bị trục xuất bỏ trốn và thi hành quyết định trục xuất; (iii) Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện và thực hiện các chế độ đối với người lưu trú do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 65/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 65/2020/NĐ-CP).

Các khoản chi khác do người nước ngoài lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian làm thủ tục trục xuất tự chi trả. Trong trường hợp người bị trục xuất không có khả năng chi trả thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc Công an cấp tỉnh nơi lập hồ sơ quản lý đối tượng yêu cầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà người đó là công dân hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân mời người nước ngoài vào Việt Nam chi trả. Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức nêu trên không có điều kiện, khả năng chi trả thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Công an cấp tỉnh nơi lập hồ sơ quản lý đối tượng chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước
2. Chương II: Áp dụng hình thức xử phạt trục xuất và quản lý người nước ngoài vi phạm hành chính trong thời gian làm thủ tục trục xuất
Chương II dự thảo Nghị định gồm 10 điều, từ Điều 5 đến Điều 14 gồm 2 mục. Mục 1 quy định về hình thức xử phạt trục xuất, gồm thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt trục xuất (Điều 5); quyền, nghĩa vụ của người bị trục xuất (Điều 6); trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất (Điều 7); hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất (Điều 8); quyết định xử phạt trục xuất (Điều 9); hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất (Điều 10); hồ sơ áp dụng quyết định xử phạt vi phạm trục xuất (Điều 11); thi hành quyết định xử phạt trục xuất (Điều 12).
Mục 2 quy định về quản lý người nước ngoài vi phạm hành chính trong thời gian làm thủ tục trục xuất, gồm quy định về những trường hợp cần quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất và các biện pháp quản lý (Điều 13); tổ chức quản lý và các chế độ đối với người bị trục xuất trong thời gian làm thủ tục trục xuất tại cơ sở lưu trú (Điều 14).
3. Chương III: Tạm giữ người theo thủ tục hành chính 
Chương này gồm 15 điều, từ Điều 15 đến Điều 29 quy định về các trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Điều 15); thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Điều 16); quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Điều 17); thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Điều 18); thông báo quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Điều 19); tiếp nhận người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Điều 20), hồ sơ tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Điều 21); kéo dài thời hạn tạm giữ (Điều 22); chấm dứt việc tạm giữ (Điều 23); quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Điều 24); nơi tạm giữ và quản lý người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Điều 25, Điều 26); giao, nhận người có hành vi vi phạm hành chính (Điều 27); chế độ ăn uống của người bị tạm giữ (Điều 28) và giải quyết trong trường hợp người bị tạm giữ bệnh hoặc chế trong thời gian tạm giữ (Điều 29).
4. Chương IV: Áp giải người theo thủ tục hành chính
Gồm 06 điều, từ Điều 30 đến Điều 35 quy định về các trường hợp áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính (Điều 30); thẩm quyền thực hiện việc áp giải người theo thủ tục hành chính (Điều 31); thủ tục thực hiện việc áp giải người theo thủ tục hành chính (Điều 32); giao, nhận người người bị áp giải người theo thủ tục hành chính (Điều 33); lập biên bản giao, nhận người bị áp giải người theo thủ tục hành chính (Điều 34) và xử lý một số tình huống trong khi áp giải người theo thủ tục hành chính (Điều 35).
5. Chương V: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân
Chương này gồm 07 điều, từ Điều 36 đến Điều 42, quy định trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân mời người nước ngoài vào Việt Nam hoặc xin gia hạn thị thực cho người nước ngoài bị trục xuất.
6. Chương VI: Điều khoản thi hành
Gồm 02 điều, từ Điều 43 đến Điều 44 quy định về hiệu lực thi hành của Nghị định (Điều 43) và trách nhiệm thi hành (Điều 44). Theo đó, Nghị định này dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022, đồng thời với ngày có hiệu lực thi hành của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC, thay thế số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/1/2013, được sửa đổi, bổ sung năm 2016.
V. CÁC VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU:

…………………………………………………………………………...

Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất, Bộ Công an xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (4) Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; (5) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định; (6) Báo cáo tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 112/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2016/NĐ-CP); (7) Bản chụp ý kiến tham gia của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ).
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